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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)
Câu 1: Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên xâm lược của nhân dân Đại Việt đã kết thúc thắng lợi ở trận
	A. Bạch Đằng năm 1288.	B. Bạch Đằng năm 938.
	C. Chi Lăng - Xương Giang năm 1427.	D. sông Như Nguyệt năm 1077.
Câu 2: Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược
	A. Mông - Nguyên.	B. Minh.	C. Thanh.	D. Tống.
Câu 3: Cách mạng tư sản Pháp năm 1789  bùng nổ bởi mâu thuẫn giữa
	A. Đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc.
	B. công nhân, nông dân với quý tộc.
	C. nông dân với quý tộc phong kiến.
	D. phong kiến, Tăng lữ với nông dân.
Câu 4: Hệ quả xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là gì?
	A. Làm thay đổi bộ mặt kinh tế các nước tư bản.
	B. Hình thành hai giai cấp: tư sản và vô sản.
	C. Thúc đẩy sự chuyển biến trong nông nghiệp.
	D. Bổ sung lực lượng nông dân cho thành phố.
Câu 5: Cuộc nội chiến ở nước Anh (thế kỉ XVII) bùng nổ biểu hiện qua những cuộc xung đột giữa
	A. vua Sác-lơ I và Quốc hội.			   B. vua Sac-lơ I và địa chủ phong kiến.
	C. tư sản và Quốc hội.				   D. quý tộc mới và nông dân.
Câu 6: Trước cách mạng tư sản, Pháp theo thể chế chính trị nào?
	A. Cộng hoà đại nghị.                 			   B. Quân chủ lập hiến.                 
	C. Quân chủ chuyên chế.				   D. Dân chủ nhân dân.
Câu 7: Dưới thời Lê sơ, nước ta đã ban hành bộ luật nào? 
	A. Hình luật. 	B. Hoàng triều luật lệ.
	C. Hình thư. 	D. Quốc triều hình luật. 
Câu 8: Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa của cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa sau thế kỉ XVIII?
	A. Một nước quân chủ lập hiến được thành lâp.
	B. Giải phóng Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của  thực dân Anh.
	C. Tạo điều kiện cho nền kinh tế ở Mĩ phát triển.
	D.Thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu.
Câu 9: Sự kiện nào đánh dấu Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 bùng nổ?
	A. Quần chúng Pari tấn công vào hoàng cung, bắt giam vua và hoàng hậu.
	B. Quốc hội Lập hiến thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
	C. Lu-i XVI triệu tập Hội nghị 3 đẳng cấp.
	D. quần chúng Pari tấn công ngục Baxti.
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Cuộc khởi nghĩa đã xây dựng được căn cứ địa và có đại bản doanh.
	B. Tích cực, chủ động, đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc.
	C. Từ cuộc khởi nghĩa phát triển thành một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
	D. Trong suốt cuộc khởi nghĩa, tư tưởng nhân nghĩa luôn được đề cao.
Câu 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhân dân Đại Việt (1075 - 1077) đã sử dụng nghệ thuật quân sự độc đáo nào dưới đây?
	A. chuẩn bị lương thảo, vũ khí để đánh giặc. 	   B. lập phòng tuyến chắc chắn để chặn giặc.
	C. vườn không nhà trống. 				   D. tiên phát chế nhân.

Câu 12: Tháng 8 năm 1642 gắn với sự kiện nào dưới đây ở Anh?
	A. Sác-lơ I bị xử tử, cách mạng đạt đỉnh cao.
	B. Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.
	C. Nền độc tài quân sự được thiết lập.
	D. Vin-hem Ô-ran-giơ lên nắm quyền.
Câu 13: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là  
	A. địa hình đất nước thuận lợi cho đánh mai phục.
	B. sự lãnh đạo thiên tài của các vị vua.
	C. tinh thần đoàn kết, yêu nước của dân tộc ta.
	D. quân ta hùng mạnh, quân địch yếu. 
Câu 14: Sau cuộc cách mạng tư sản, nước Anh theo thể chế chính trị nào?
	A. Cộng hòa. 	B. Độc tài quân sự. 
	C. Quân chủ lập hiến. 	D. Quân chủ chuyên chế. 
Câu 15: Năm 1010, Lý Công Uẩn dời kinh đô từ Hoa Lư về
	A. Cổ Loa. 	B. Phú Xuân. 	C. Thăng Long. 	D. Phú Thọ. 
Câu 16: Ở Đại Việt, trong các thế kỉ XVI - XVIII, Lê Hữu Trác là người nổi tiếng với các công trình nghiên cứu trên lĩnh vực
	A. Toán học.	B. Sử học.	C. Văn học.	D. Y dược.
Câu 17: Thực dân Anh đã công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ thông qua văn kiện nào?
	A. Hòa ước Mac xây.	B. Hiệp ước Oa-sinh-tơn.
	C. Hòa ước Bret-Li-tôp.	D. Hoà ước Véc-xai.
Câu 18: Tôn giáo được đặc biệt coi trọng và rất phát triển ở nước ta dưới thời Lý, Trần là
	A. Phật giáo.	B. Thiên chúa giáo.	C. Nho giáo.	D. Đạo giáo.
Câu 19: Cuối thế kỉ XIV, công trình nào được xây dựng và trở thành một điển hình của nghệ thuật xây thành ở nước ta?
	A. Thành Đồ Bàn.	B. Thành Thăng Long.
	C. Thành nhà Hồ.	D. Thành Nội (Huế).
Câu 20: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt ra đời trong hoàn cảnh nào?
	A. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt.
	B. Trong cuộc tập kích bất ngờ lên đất Tống của quân ta.
	C. Trong buổi lễ mừng chiến thắng của quân và dân ta.
	D. Khi quân Tống liên tiếp thua trận và chấp nhận đầu hàng Đại Việt.
Câu 21: Thời Trần, khi đất nước có ngoại xâm, nhân dân các làng được phép tổ chức các đội
	A. ngoại binh.	B. cấm quân.	C. lộ binh.	D. dân binh.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
     Câu 1 (2.0 điểm): 
So sánh Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII theo mẫu sau:
	Tên cuộc cách mạng
	Cách mạng tư sản Anh
	Cách mạng tư sản Pháp

	Nhiệm vụ
	
	

	Hình thức 
	
	

	Lãnh đạo
	
	

	Tính chất
	
	


     Câu 2 (1.0 điểm): 
Nêu những thành tựu tiêu biểu của văn học nước ta trong các thế kỉ X - XV. Nguyên nhân của sự phát triển văn học thời kì này?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)
	1
	A
	6
	C
	11
	D
	16
	D
	21
	D

	2
	A
	7
	D
	12
	B
	17
	D
	
	

	3
	A
	8
	A
	13
	C
	18
	A
	
	

	4
	B
	9
	D
	14
	C
	19
	C
	
	

	5
	A
	10
	B
	15
	C
	20
	A
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
MÃ ĐỀ 601, 603, 605, 607
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
2.0 điểm
	So sánh Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	


0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	
		Tên cuộc cách mạng
	Cách mạng tư sản Anh
	Cách mạng tư sản Pháp

	Nhiệm vụ
	Lật đổ chế dộ phong kiến
	Lật đổ chế độ phong kiến, đánh ngoại xâm

	Hình thức
	Nội chiến
	Vừa nội chiến, vừa chống ngoại xâm

	Lãnh đạo
	Tư sản và quí tộc mới
	Giai cấp tư sản

	Tính chất
	CMTS không triệt để
	CMTS triệt để



	

	Câu 2
1.0 điểm
	Nêu những thành tựu tiêu biểu của văn học nước ta trong các thế kỉ X - XV. Nguyên nhân của sự phát triển văn học thời kì này?
	

0,25 đ


0,25 đ



0,5đ

	
	* Thành tựu văn học: 
+ Các bài thơ, bài hịch, bài phú nổi tiếng như: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo… cùng hàng loạt tập thơ chữ Hán ra đời.

+ Ở thế kỉ XV, văn học chữ Hán, chữ Nôm đều phát triển với sự xuất hiện các tập thơ như “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi, “Hồng Đức quốc âm thi tập” của Lê Thánh Tông…với nội dung ca ngợi đất nước.

* Văn học Đại Việt thời kì này phát triển cao như vậy vì:
- Giáo dục phát triển…
- Kinh tế phát triển và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trở thành chủ đề chính cho các bài thơ, phú, hịch…
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)
Câu 1: Đầu thế kỉ XVII, một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa và trở thành
	A. địa chủ mới. 	B. quý tộc mới.
	C. tư sản công nghiệp. 	D. tư sản nông nghiệp.
Câu 2: Trước cách mạng tư sản, Pháp theo thể chế chính trị nào?
	A. Quân chủ chuyên chế.	B. Cộng hoà đại nghị.
	C. Dân chủ nhân dân.	D. Quân chủ lập hiến.
Câu 3: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở Đại Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là 
	A. quân ta hùng mạnh, quân địch yếu. 
	B. tinh thần đoàn kết, yêu nước của dân tộc ta.
	C. địa hình đất nước thuận lợi cho mai phục.
	D. sự lãnh đạo thiên tài của các vị vua.
Câu 4: Dưới thời Lê sơ, kinh đô Đại Việt đóng ở
	A. Hoa Lư. 	B. Cổ Loa. 	C. Thăng Long. 	D. Phú Thọ. 
Câu 5: Năm 1784, Giêm Oát có phát minh nào dưới đây?
	A. Máy dệt chạy bằng sức nước.	B. Máy hơi nước.
	C. Máy kéo sợi Gien-ni.	D. Máy kéo sợi Ác-crai-tơ.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây phản ánh đầy đủ nhất tình hình nước Anh trước khi cuộc cách mạng tư sản năm 1640 bùng nổ?
	A. Buôn bán len dạ phát triển nhất châu Âu.
	B. Có nền ngoại thương phát triển.  
	C. Có các công trường thủ công phát triển.
	D. Có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Tích cực, chủ động, đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc.
	B. Từ cuộc khởi nghĩa phát triển thành một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
	C. Cuộc khởi nghĩa đã xây dựng được căn cứ địa và có đại bản doanh.
	D. Trong suốt cuộc khởi nghĩa, tư tưởng nhân nghĩa luôn được đề cao.
Câu 8: Ở Đại Việt, trong các thế kỉ XVI - XVIII, Đào Duy Từ nổi tiếng với tác phẩm
	A. Hổ trướng khu cơ.	B. Dư địa chí. 
	C. Phủ biên tạp lục. 	D. Lam Sơn thực lục. 
Câu 9: Ở Đại Việt, trong các thế kỉ X - XV, quân chính quy bảo vệ đất nước được gọi là
	A. cấm quân.	B. dân quân.	C. ngoại binh.	D. dân binh.
Câu 10: Trước thế mạnh của quân Mông - Nguyên xâm lược, quân dân Đại Việt đã thực hiện kế hoạch 
	A. vườn không nhà trống.                                         B. tiến chắc, thắng chắc. 
	C. thần tốc, táo bạo, chắc thắng.                               D. tiên phát chế nhân.
Câu 11: Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh chống quân xâm lược
	A. Tống.	B. Mông - Nguyên.	C. Thanh.	D. Minh.
Câu 12: Cùng với sự truyền bá tôn giáo nào dưới đây thì chữ Quốc ngữ đã ra đời ở nước ta?
	A. Nho giáo.	B. Đạo giáo.	C. Thiên chúa giáo.	D. Phật giáo.
Câu 13: Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa của cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa sau thế kỉ XVIII?
	A. Giải phóng Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của thực dân Anh.
	B. Một nước quân chủ lập hiến được thành lâp.
	C. Tạo điều kiện cho nền kinh tế ở Mĩ phát triển.
	D.Thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu.
Câu 14: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt ra đời trong hoàn cảnh nào?
	A. Trong buổi lễ mừng chiến thắng của quân và dân ta.
	B. Khi quân Tống liên tiếp thua trận và chấp nhận đầu hàng Đại Việt.
	C. Trong cuộc tập kích bất ngờ lên đất Tống của quân ta.
	D. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt.
Câu 15: Năm 1042, Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành là
	A. Hoàng triều luật lệ.	B. Hình thư. 
	C. Quốc triều hình luật. 	D. Hình luật. 
Câu 16: Trào lưu Triết học Ánh sáng có tác động như thế nào đến sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 ?
	A. Dọn dường cho cách mạng xã hội bùng nổ.
	B. Lên án chế độ tư bản, thúc đẩy xã hội phát triển.
	C. Đưa ra lý thuyết để xây dựng nhà nước mới.
	D. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc cách mạng.
Câu 17: Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Anh năm 1640 đạt đến đỉnh cao?
	A. Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước Cộng hoà.
	B. Quí tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chế độ quân chủ.
	C. Quân đội Sác-lơ 1 bị Quốc hội đánh bại.
	D. Tư sản và quý tộc mới đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua.
Câu 18: Thực dân Anh đã công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ thông qua văn kiện nào?
	A. Hòa ước Bret-Li-tôp.	B. Hoà ước Véc-xai.
	C. Hòa ước Mac xây.	D. Hiệp ước Oa-sinh-tơn.
Câu 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của nhân dân Đại Việt đã kết thúc thắng lợi ở trận
	A. Bạch Đằng năm 938.	B. Bạch Đằng năm 1288. 
	C. sông Như Nguyệt năm 1077.	D. Chi Lăng - Xương Giang năm 1427. 
Câu 20: Dưới thời Lê sơ, các bia đá dựng ở Văn Miếu để khắc tên
	A. võ tướng tài giỏi.
	B. anh hùng có công đánh giặc giữ nước. 
	C. vua thời Lê sơ. 
	D. những người đỗ Tiến sĩ. 
Câu 21: Cuối thế kỉ XVIII, ở nước Pháp những đẳng cấp nào được hưởng mọi đặc quyền, đặc lợi ?
	A. Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.	B. Tăng lữ, Quý tộc.
	C. Tăng lữ, tư sản.	D. Tăng lữ, Đẳng cấp thứ ba.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
     Câu 1 (2.0 điểm): 
So sánh Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ  nửa sau thế kỉ XVIII với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII theo mẫu sau:
	Tên cuộc cách mạng
	Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Cách mạng tư sản Pháp

	Nhiệm vụ
	
	

	Hình thức 
	
	

	Lãnh đạo
	
	

	Tính chất
	
	


     Câu 2 (1.0 điểm): 
		Nêu những thành tựu tiêu biểu của văn học nước ta trong các thế kỉ X - XV. Nguyên nhân của sự phát triển văn học thời kì này?

------ HẾT ------
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)
	1
	B
	6
	D
	11
	D
	16
	A
	21
	B

	2
	A
	7
	A
	12
	C
	17
	A
	
	

	3
	B
	8
	A
	13
	B
	18
	B
	
	

	4
	C
	9
	C
	14
	D
	19
	D
	
	

	5
	B
	10
	A
	15
	B
	20
	D
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)

MÃ ĐỀ 602, 604, 606, 608

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
2.0  điểm
	So sánh Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ  nửa sau thế kỉ XVIII với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	



0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	
		Tên cuộc cách mạng
	Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	         Cách mạng tư sản Pháp

	Nhiệm vụ
	Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, giải phóng dân tộc
	Lật đổ chế độ phong kiến, đánh 
ngoại xâm

	Hình thức 
	Giải phóng dân tộc
	Vừa nội chiến, vừa chống ngoại xâm

	Lãnh đạo
	Tư sản và chủ nô
	Giai cấp tư sản

	Tính chất
	CMTS không triệt để
	CMTS triệt để



	



	Câu 2
 1.0 điểm
	Nêu những thành tựu tiêu biểu của văn học nước ta trong các thế kỉ X - XV. Nguyên nhân của sự phát triển văn học thời kì này?
	
0,25 đ


0,25 đ



0,5đ

	
	* Thành tựu văn học: 
+ Các bài thơ, bài hịch, bài phú nổi tiếng như: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo… cùng hàng loạt tập thơ chữ Hán ra đời.

+ Ở thế kỉ XV, văn học chữ Hán, chữ Nôm đều phát triển với sự xuất hiện các tập thơ như “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi, “Hồng Đức quốc âm thi tập” của Lê Thánh Tông…với nội dung ca ngợi đất nước.

* Văn học Đại Việt thời kì này phát triển cao như vậy vì:
- Giáo dục phát triển…
- Kinh tế phát triển và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trở thành chủ đề chính cho các bài thơ, phú, hịch…
	






                                                                  	                                                Trang 6
